
 

 

CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA NGUỒN BỨC XẠ TRONG CÔNG VIỆC BỨC XẠ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP 
(Kèm theo Giấy phép số             /GP-UBND ngày        tháng      năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 

 

THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ 

Stt 
Tên thiết 

bị 

Mã hiệu,  

số xêri 

Hãng sx,  

Nơi sx,  

Năm sx 

Thông 

số làm 

việc cực 

đại kV 

max, 

mA 

max/m

As max 

Mục đích sử dụng,  

Địa điểm sử dụng,  

Sử dụng cố định hay di động 

Các bộ phận của thiết bị 

Tên bộ phận Hãng sx Mã hiệu Số xêri 

01 

Thiết bị 

X-quang 

di động 

Mã hiệu: 

TRB9020H 

Số xêri: 

43286 

MIKASA 

X-RAY 

Co.,Ltd, 

Nhật Bản,  

2021 

90 kV, 

20 mA  

- Soi, chụp chẩn đoán tổng hợp. 

- Bệnh viện Phổi Đồng Tháp 

(Địa chỉ: Ấp 4, xã Mỹ Thọ, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). 

- Sử dụng di động. 

Bàn điều khiển 

MIKASA 

X-RAY 

Co.,Ltd 

TRB9020H 43286 

Đầu bóng phát 

tia X 

MIKASA 

X-RAY 

Co.,Ltd 

CANON D-

0814 
02402 
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